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1 16050840 Hoàng Thị Hồng Uyên 08/11/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

2 16050706 Nghiêm Minh Châu 06/20/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

3 16050832 Nguyễn Phan Thu Trang 08/30/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

4 16050776 Nguyễn Sơn Long 05/28/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

5 16050829 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/10/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

6 16050726 Trần Hoàng Vân Hà 10/17/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

7 16050710 Trần Ngọc Kim Chi 02/06/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

8 16052368 Trịnh Thị Minh Thúy 01/10/1997 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

9 16052364 Vũ Thị Hồng Nhung 04/04/1998 QH-2016-E KTQT-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

10 16052337 Hoàng  Thu Trang 11/21/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

11 16052335 Nguyễn  Thị Thanh Hương 05/14/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

12 16051056 Nguyễn  Việt Hoàng 09/19/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

13 16051107 Trần  Quang Phúc 04/14/1998 QH-2016-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

14 17050572 Nguyễn Đình Duy 08/28/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

15 17050606 Nguyễn Ngọc Khánh 06/29/1998 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

16 17050646 Trần Thị Thanh Thúy 11/22/1999 QH-2017-E KTQT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

17 17050721 Bùi Mai Thương 12/17/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

18 17050731 Bùi Sơn Tùng 11/30/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 20,920,000 0 20,920,000 0 20,920,000

19 17050693 Đặng Phương Linh 05/14/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

20 17050728 Nguyễn Đỗ Ngọc Trinh 09/11/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

21 17050691 Nguyễn Sơn Lâm 09/25/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

22 17050725 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/24/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

23 17050718 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02/03/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

24 17050704 Nguyễn Văn Khánh Nam 03/07/1999 QH-2017-E QTKD-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

25 17050749 Nguyễn Khánh Linh 10/24/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 19,210,000 0 19,210,000 0 19,210,000

26 17050755 Trần Nguyễn Thảo Nguyên 10/17/1999 QH-2017-E TCNH-CLC (TT 23) 17,500,000 0 17,500,000 0 17,500,000

(Kèm theo thông báo số   3052 /ĐHKT-KHTC ngày  14 /11/2018)

PL02 - DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯA THU - NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC ĐÁP ỨNG TT 23/2014/TT-BGDĐT

Danh sách gồm 26 sinh viên.


